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Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số        /BGDĐT-GDTrH ngày     tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	
TRƯỜNG THCS VẠN THẮNG
TỔ: KHTN2

     
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN:  DẠY THÊM KHTN - LỚP 6 
(Năm học 2023 - 2024)
I. Kế hoạch dạy học
 Phân phối chương trình

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị, đồ dùng dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)
	Ghi chú

	1
	Ôn tập về KHTN
	3
(1;2;3)
	Buổi 1
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	2
	An toàn trong phòng thực hành
	3
(4;5;6)
	Buổi 2
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	3
	Ôn tập chủ đề : Đo chiều dài, đo khối lượng
	3
(7;8;9)
	Buổi 3
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	4
	Ôn tập chủ đề: Đo thời gian, đo nhiệt độ
	3
(10;11;12)
	Buổi 4
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	5
	Ôn tập chủ đề: Các thể của chất
	     3
(13;14;15)
	Buổi 5
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	6
	Ôn tập chủ đề: Oxygen
	3 (16;17;18)
	Buổi 6
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	7
	Ôn tập chủ đề: Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu.

	3
(19;20;21)
	Buổi 7
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	8
	+ Ôn tập chủ đề: Lương thực, thực phẩm
+ Kiểm tra đánh giá giữa kì I
	3
(22,23,24
	Buổi 8
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	9
	Ôn tập chung
	3
(25;26;27)
	Buổi 9
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	10
	Ôn tập chủ đề: Hỗn hợp

	3
(28;29;30)
	Buổi 10
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	11
	Ôn tập về tế bào
	3
(31;32;33)
	
Buổi 11
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	12
	Ôn tập về tế bào( tiếp)
	3
(34;35;36)
	
Buổi 12
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	13
	Ôn tập chủ đề 6,7
	3
(37;38;39)
	Buổi 13
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	14
	+Ôn tập chủ đề: Phân loại thế giới sống
+ Kiểm tra đánh giá cuối kì I
	3
(40;41;42)
	Buổi 14
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	15
	 Ôn tập về virus và vi khuẩn

	3
(43;44;45)
	Buổi 15
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	16
	Ôn tập chung

	3
(46;47;48)
	Buổi 16
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	17
	Ôn tập về đa dạng nguyên sinh vật và đa dạng nấm

	3
(49;50;51)

	Buổi 17
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	18
	Ôn tập chủ đề : Đa dạng thực vật

	3
(52;53;54)
	Buổi 18
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	19
	Ôn tập về vai trò của thực vật trong đời sống và tự nhiên

	3
(55;56;57)
	Buổi 19
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	20
	 Ôn tập chung
 
	3
(58;59;60)
	Buổi 20
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	21
	Ôn tập chủ đề: Đa dạng động vật không xương sống
	3
(61;62;63)
	Buổi 21
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	22
	+ Ôn tập chủ đề: Đa dạng động vật có xương sống 
+ Kiểm tra đánh giá giữa kì II
	3
(64;65;66)
	Buổi 22
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	23
	Ôn tập chủ đề: Đa dạng động vật có xương sống( tiếp)

	3
(67;68;69)
	Buổi 23
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	24
	Ôn tập chủ đề: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

	3
(70;71;72)
	Buổi 24
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	25
	Ôn tập chủ đề 8
	3
(73;74;75)
	Buổi 25
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	26
	Ôn tập chủ đề: Lực và các tác dụng của lực

	3
(76;77;78)
	Buổi 26
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	27
	+ Ôn tập về lực ma sát
+ Kiểm tra đánh giá cuối kì II
	3
(79;80;81)
	Buổi 27
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	28
	Ôn tập về lực hấp dẫn
	3
(82;83;84)
	Buổi 28
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
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